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PHỤ LỤC 5. THẨM ĐỊNH PHÁT THẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số           /2020/TT-BGTVT ngày                      của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Tổ chức thẩm định 
1.1.  Tổ chức thẩm định sẽ được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 14065:2013 và đáp ứng các yêu cầu bổ sung để đủ điều kiện xác minh Báo cáo phát thải của người khai thác tàu bay. Các tài liệu sau được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc áp dụng:
a) Hướng dẫn kỹ thuật môi trường, tài liệu Doc 9501, tập 4 Quy trình tuân thủ Chương trình giảm và bù đắp cacbon cho hàng không quốc tế (CORSIA);
b) Tài liệu bắt buộc của IAF để áp dụng ISO 14065:2013 (IAF MD 6:2014);
c) Tài liệu ISO 14066:2011 Khí nhà kính - Yêu cầu về năng lực đối với nhóm thẩm định khí nhà kính và các nhóm thẩm định.
1.2.  Tránh xung đột lợi ích (ISO 14065:2013 phần 5.4.2)
a) Nếu trưởng nhóm thẩm định thực hiện sáu (06) lần thẩm định hàng năm cho một người khai thác tàu bay, thì sẽ nghỉ ba (03) năm liên tiếp, không được cung cấp dịch vụ thẩm định cho cùng một người khai thác tàu bay. 
b) Tổ chức thẩm định và bất kỳ bộ phận có cùng một pháp nhân sẽ hoàn toàn độc lập, không có bất kỳ sự liên quan nào đến người khai thác tàu bay, chủ sở hữu tàu bay.
c) Tổ chức thẩm định và bất kỳ bộ phận nào có cùng một pháp nhân sẽ hoàn toàn độc lập, không có bất kỳ sự liên quan nào với cơ quan buôn bán các đơn vị phát thải, chủ sở hữu của cơ quan kinh doanh các đơn vị phát thải hoặc thuộc sở hữu của một cơ quan kinh doanh các đơn vị phát thải.
d) Mối quan hệ giữa tổ chức thẩm định và người khai thác tàu bay không được sở hữu chung, quản trị chung, quản lý chung hoặc chung nhân sự, tài nguyên, tài chính chung và hợp đồng hoặc tiếp thị chung.
e) Tổ chức thẩm định sẽ không được phép nhận bất kỳ sự ủy quyền nào từ người khai thác tàu bay liên quan đến việc chuẩn bị Kế hoạch giám sát khí thải, Báo cáo phát thải (bao gồm giám sát việc sử dụng nhiên liệu và tính toán lượng khí thải CO2).
1.3. Quản lý và nhân sự (ISO 14065:2013 phần 6.1)
a) Tổ chức thẩm định sẽ thiết lập, thực hiện và ghi lại một phương pháp đánh giá năng lực của nhân viên nhóm thẩm định theo các yêu cầu về năng lực được nêu trong ISO 14065:2013, ISO 14066:2011 và các đoạn 2.4, 2.5 và 2.6 của Phụ lục này.
b) Tổ chức thẩm định sẽ duy trì hồ sơ để chứng minh năng lực của nhóm thẩm định và nhân sự.
1.4. Năng lực của nhân sự (ISO 14065:2013 phần 6.2)
Tổ chức thẩm định sẽ: 
a) Xác định và lựa chọn nhân viên có năng lực cho mỗi lần tham gia;
b) Đảm bảo thành phần nhóm phù hợp cho việc tham gia vào lĩnh vực hàng không;
c) Đảm bảo nhóm thẩm định phải đạt mức tối thiểu, bao gồm một trưởng nhóm chịu trách nhiệm lập kế hoạch tham gia và quản lý nhóm;
d) Đảm bảo năng lực của tất cả các nhân viên tiến hành các hoạt động thẩm định; 
e) Tiến hành đánh giá thường xuyên quá trình đánh giá năng lực để đảm bảo rằng nó tiếp tục phù hợp với yêu cầu trong phụ lục này.
1.5. Kiến thức của nhóm thẩm định (ISO 14065:2013 phần 6.3.2)
Nhóm thẩm định nói chung và người đánh giá độc lập sẽ trình bày kiến ​​thức sau đây:
a) Các yêu cầu như được nêu trong Phụ ước16 tập 4, Nghị quyết A39-3, Hướng dẫn kỹ thuật môi trường (Doc 9501, tập 4), và bất tài liệu giải thích nào của ICAO;
b) Các yêu cầu thẩm định như được nêu trong Thông tư này, Phụ ước 16, tập 4, Tài liệu Doc 9501, tập 4 của ICAO, bao gồm ngưỡng sai số, tiêu chí xác minh, phạm vi xác minh và các mục tiêu và các yêu cầu chuẩn bị và đệ trình Báo cáo thẩm định;
c) Các tiêu chí đủ điều kiện cho các miễn trừ kỹ thuật, phạm vi áp dụng, quy tắc cặp quốc gia và phạm vi cặp quốc gia được nêu trong Thông tư này, Phụ ước 16, tập 4, tài liệu Doc 9501 tâp 4 và Nghị quyết A39-3 của Hội đồng ICAO;
1.6. Xác nhận hoặc xác minh chuyên môn kỹ thuật của nhóm thẩm định (ISO 14065: 2013 phần 6.3.3)
1.6.1. Nhóm thẩm định nói chung và người đánh giá độc lập sẽ thể hiện kiến ​​thức trong các năng lực kỹ thuật sau:
a) Các quy trình kỹ thuật chung trong lĩnh vực hàng không dân dụng;
b) Nhiên liệu hàng không và các đặc tính của chúng, 
c) Các quá trình liên quan đến nhiên liệu bao gồm lập kế hoạch bay và tính toán nhiên liệu;
d) Các xu hướng của ngành hàng không hoặc tình huống có liên quan có thể ảnh hưởng đến ước tính lượng khí thải CO2;
e) Các phương pháp định lượng phát thải CO2 như được nêu trong Thông tư này, bao gồm cả việc đánh giá các Kế hoạch giám sát phát thải;
g) Các thiết bị giám sát và đo lường sử dụng nhiên liệu và các quy trình liên quan để giám sát việc sử dụng nhiên liệu liên quan đến khí thải nhà kính, bao gồm các quy trình và thực hành, để vận hành, bảo trì và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường đó;
h) Hệ thống quản lý, kiểm soát thông tin và dữ liệu khí nhà kính, bao gồm hệ thống quản lý chất lượng và kỹ thuật kiểm soát chất lượng;
i) Các hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến hàng không như phần mềm lập kế hoạch bay hoặc hệ thống quản lý vận hành;
k) Kiến thức về các Chương trình chứng nhận bền vững CORSIA đã được phê duyệt có liên quan đến nhiên liệu đủ điều kiện của CORSIA;
l) Kiến thức cơ bản về thị trường khí nhà kính và cơ quan đăng ký chương trình phát thải.
1.6.2. Bằng chứng về các năng lực trên sẽ bao gồm kinh nghiệm chuyên môn có liên quan, được bổ sung bằng các thông tin đào tạo và bằng cấp phù hợp.
1.6.3. Khi tiến hành thẩm định Báo cáo phát thải, áp dụng 1.5.1 từ (a) đến (k) 
1.7. Kiểm tra thông tin và dữ liệu của nhóm thẩm định (ISO 14065:2013 phần 6.3.4)
a) Nhóm thẩm định nói chung sẽ chứng minh kiến ​​thức chi tiết về ISO 14064-3: 2006, bao gồm khả năng thể hiện cách tiếp cận thẩm định dựa trên rủi ro, thực hiện các quy trình thẩm định bao gồm đánh giá dữ liệu và hệ thống thông tin và kiểm soát, thu thập bằng chứng đầy đủ và phù hợp và rút ra kết luận dựa trên bằng chứng đó.
b) Bằng chứng về chuyên môn và năng lực kiểm toán thông tin và dữ liệu sẽ bao gồm kinh nghiệm chuyên môn trước đây trong hoạt động kiểm toán và đảm bảo, được bổ sung bằng các thông tin đào tạo và bằng cấp phù hợp.
1.8. Thuê nguồn lực bên ngoài (ISO 14065:2013 phần 6.6)
a) Tổ chức thẩm định sẽ không thuê nguồn lực bên ngoài về việc ra quyết định cuối cùng liên quan đến thẩm định và ban hành tuyên bố thẩm định.
b) Đánh giá độc lập chỉ được thuê ngoài nếu tổ chức thuê ngoài phù hợp, có thẩm quyền và được công nhận.
1.9. Bảo mật (ISO 14065:2013 phần 7.3)
Tổ chức thẩm định phải có sự đồng ý rõ ràng của người khai thác tàu bay trước khi nộp Báo cáo phát thải đã được thẩm định và Báo cáo thẩm định cho Cục Hàng không Việt Nam, nội dung này sẽ được quy định trong hợp đồng giữa cơ quan xác minh và người khai thác tàu bay.
1.10. Các hồ sơ ghi chép (ISO 14065:2013 phần 7.5)
Tổ chức thẩm định lưu giữ hồ sơ về quy trình thẩm định trong tối thiểu mười năm, bao gồm:
a) Kế hoạch giám sát phát thải của khách hàng, Báo cáo phát thải;
b) Báo cáo thẩm định và các tài liệu nội bộ liên quan;
c) Xác định các thành viên trong nhóm và tiêu chí lựa chọn nhóm; 
d) Hồ sơ các dữ liệu và thông tin được xem xét bởi nhóm, nhằm mục đích cho phép một bên độc lập đánh giá chất lượng của các hoạt động thẩm định và tuân thủ các yêu cầu thẩm định.
1.11. Thỏa thuận (ISO 14065:2013 phần 8.2.3)
Hợp đồng giữa tổ chức thẩm định và nhà người khai thác tàu bay đưa ra các điều kiện để thẩm định bằng cách nêu:
a) Phạm vi thẩm định, mục tiêu thẩm định, mức độ đảm bảo, ngưỡng sai số và các tiêu chuẩn thẩm định có liên quan (ISO 14065, ISO 14064-3, nêu tại thông tư này,  Phụ ước 16, tập 4 và tài liệu Doc 9501 tập 4);
b) Thời gian được phân bổ để thẩm định;
c) Phân bổ thời gian linh hoạt nếu điều này chứng minh là cần thiết vì những phát hiện trong quá trình thẩm định;
d) Các yêu cầu phải đáp ứng phù hợp với quá thẩm định như truy cập vào tất cả các tài liệu, nhân sự và cơ sở vật chất liên quan;
e) Yêu cầu của người khai thác tàu bay cho phép phát hành Báo cáo phát thải, và Báo cáo thẩm định của tổ chức thẩm định cho Nhà nước; và
g) Bảo hiểm trách nhiệm.
2. Báo cáo thẩm định phát thải 
Nhóm thẩm định sẽ tiến hành thẩm định theo ISO 14064-3:2006 và các yêu cầu bổ sung sau.
2.1. Mức độ đảm bảo (ISO 14064-3:2006 phần 4.3.1)
Một mức độ đảm bảo hợp lý sẽ được yêu cầu cho tất cả các thẩm định trong thông tư này.
2.2. Các mục tiêu (ISO 14064-3:2006 phần 4.3.2)
2.2.1. Khi tiến hành thẩm định Báo cáo phát thải, tổ chức thẩm định sẽ thực hiện đủ các thủ tục để có kết luận:
a) Khẳng định khí nhà kính là vật chất phù hợp và là sự thể hiện chính xác về phát thải trong giai đoạn của Báo cáo Phát thải và được hỗ trợ bởi bằng chứng đầy đủ và phù hợp;
b) Người khai thác tàu bay đã theo dõi, định lượng và báo cáo lượng phát thải của mình trong khoảng thời gian của Báo cáo phát thải theo Thông tư này và Kế hoạch giám sát phát thải đã được phê duyệt;
c) Người kihai thác tàu bay đã áp dụng chính xác phương pháp phân bổ chuyến bay được ghi trong Kế hoạch giám sát phát thải đã được phê duyệt, đảm bảo phân bổ chính xác cho máy bay thuê và các chuyến bay quốc tế và được vận hành bởi người khai thác tàu bay;
2.3. Phạm vi (ISO 14064-3:2006 phần 4.3.4)
2.3.1. Khi tiến hành thẩm định Báo cáo phát thải, phạm vi thẩm định sẽ phản ánh khoảng thời gian và thông tin được nêu trong báo cáo, bao gôm: Lượng khí thải CO2 từ các phương pháp giám sát nhiên liệu máy bay, được tính toán theo Thông tư này.
2.4. Sai số (ISO 14064-3:2006 phần 4.3.5)
2.4.1 Khi tiến hành xác minh Báo cáo phát thải, cơ quan xác minh sẽ áp dụng các ngưỡng sai số sau:
a) 02% đối với các nhà khai thác máy bay có lượng khí thải hàng năm trên các chuyến bay quốc tế lớn hơn 500.000 tấn CO2;
b) 05% đối với các nhà khai thác máy bay có lượng khí thải hàng năm trên các chuyến bay quốc tế bằng hoặc ít hơn 500 000 tấn CO2.
2.4.2. Khi tiến hành xác minh Báo cáo phát thải, các khoản vượt quá hoặc ít hơn trong 2.4.1 sẽ cho phép cân bằng với cả hai trường hợp.
2.5. Yếu tố chung (ISO 14064-3:2006 phần 4.4.1)
Trước khi xây dựng phương pháp thẩm định, tổ chức thẩm định sẽ đánh giá rủi ro sai lệch, không phù hợp và khả năng ảnh hưởng vật chất của họ trên cơ sở phân tích chiến lược về thông tin phát thải khí nhà kính của người khai thác tàu bay. Tùy thuộc vào thông tin thu được trong quá trình thẩm định, tổ chức thẩm định ẽ sửa đổi đánh giá rủi ro và sửa đổi hoặc lặp lại các hoạt động thẩm định sẽ được thực hiện.
2.6. Kế hoạch thẩm định hoặc xác minh (ISO 14064-3:2006 phần 4.4.2)
2.6.1. Nhóm thẩm định chuẩn bị kế hoạch thẩm định trên cơ sở phân tích chiến lược và đánh giá rủi ro. Kế hoạch thẩm định bao gồm mô tả về các hoạt động thẩm định cho từng biến có tác động tiềm tàng đến lượng khí thải được báo cáo. Nhóm thẩm định sẽ xem xét đánh giá rủi ro và yêu cầu đưa ra ý kiến ​​thẩm định với sự đảm bảo hợp lý, khi xác định cỡ mẫu.
2.6.2. Kế hoạch thẩm định sẽ bao gồm các nội dung sau:
a) Thành viên nhóm thẩm định, vai trò, trách nhiệm và trình độ;
b) Bất kỳ nguồn lực bên ngoài cần thiết;
c) Lịch trình của các hoạt động thẩm định; 
d) Kế hoạch lấy mẫu, bao gồm các quy trình, kiểm soát và thông tin cần thẩm định và chi tiết về đánh giá rủi ro được thực hiện để xác định những quy trình này.
2.7. Kế hoạch lấy mẫu (ISO 14064-3:2006 phần 4.4.3)
Kế hoạch lấy mẫu Báo cáo phát thải bao gồm:
a) Số lượng và loại hồ sơ và bằng chứng cần kiểm tra;
b) Phương pháp được sử dụng để xác định một mẫu đại diện; 
c) Biện minh cho phương pháp đã chọn.
2.8. Đánh giá dữ liệu và thông tin khí nhà kính (ISO 14064-3:2006 phần 4.6)
2.8.1. Nhóm thẩm định sẽ xác nhận rằng dữ liệu Báo cáo phát thải đã được thu thập theo Kế hoạch giám sát phát thải đã được phê duyệt và các yêu cầu giám sát được quy định trong Tập này.
2.8.2. Theo kế hoạch lấy mẫu Báo cáo phát thải, tổ chức thẩm định sẽ tiến hành kiểm tra dữ liệu thực tế bao gồm các quy trình phân tích và xác minh dữ liệu để đánh giá tính hợp lý và đầy đủ của dữ liệu. Nhóm thẩm định đánh giá tính hợp lý của biến động và xu hướng theo thời gian hoặc giữa các mục dữ liệu có thể so sánh cũng như xác định và đánh giá các ngoại lệ ngay lập tức, dữ liệu bất ngờ, bất thường và khoảng cách dữ liệu.
2.9. Đánh giá xác nhận khí nhà kính (ISO 14064-3:2006 phần 4.8)
2.9.1. Tổ chức thẩm định sẽ sử dụng người đánh giá độc lập không liên quan đến các hoạt động xác minh để đánh giá tài liệu thẩm định nội bộ và Báo cáo thẩm định trước khi nộp cho người khai thác tàu bay và Cục Hàng không Việt Nam.
2.9.2 Đánh giá độc lập, có phạm vi bao gồm quá trình thẩm định hoàn chỉnh, sẽ được ghi lại trong tài liệu xác minh nội bộ.
2.9.3. Việc đánh giá độc lập phải được thực hiện để đảm bảo rằng quy trình thẩm định đã được tiến hành theo ISO 14065:2013, ISO 14064-3:2006 và Thông tư này, bằng chứng thu thập được là phù hợp và đủ để cho phép tổ chức thẩm định đưa ra một Báo cáo thẩm định đảm bảo hợp lý.
2.10. Tuyên bố thẩm định và xác minh (ISO 14064-3:2006 phần 4.9)
2.10.1. Tổ chức thẩm định sẽ nộp bản sao Báo cáo thẩm định cho người khai thác tàu bay. Khi được người  khai thác tàu bay ủy quyền, tổ chức thẩm định sẽ chuyển một bản sao Báo cáo thẩm định cùng với Báo cáo phát thải cho Cục Hàng không Việt nam. Báo cáo thẩm định bao gồm:
a) Tên của tổ chức thẩm định và thành viên nhóm thẩm định;
b) Thời gian thẩm định (bao gồm mọi sửa đổi và ngày);
c) Phạm vi xác minh;
d) Kết quả chính của sự công bằng và tránh xung đột đánh giá lợi ích;
e) Các tiêu chí mà Báo cáo Phát thải đã được thẩm định;
f) Thông tin và dữ liệu của người khai thác tàu bay được tổ chức thẩm định sử dụng để kiểm tra dữ liệu và thực hiện các hoạt động thẩm định khác;
g) Kết quả chính của phân tích chiến lược và đánh giá rủi ro;
h) Mô tả các hoạt động thẩm định được thực hiện, trong đó từng hoạt động được thực hiện (tại chỗ so với tại chỗ) và kết quả kiểm tra được thực hiện trên hệ thống thông tin và kiểm soát khí thải CO2;
i) Mô tả lấy mẫu và thử nghiệm dữ liệu được tiến hành, bao gồm các hồ sơ hoặc bằng chứng được lấy mẫu, cỡ mẫu và phương pháp lấy mẫu được sử dụng;
j) Kết quả của tất cả các mẫu và kiểm tra dữ liệu, bao gồm kiểm tra chéo;
k) Tuân thủ Kế hoạch giám sát khí thải;
l) Mọi trường hợp không tuân thủ Kế hoạch giám sát phát thải;
m) Sự không phù hợp và sai sót được xác định (bao gồm mô tả về cách giải quyết những vấn đề này);
n) Kết luận về chất lượng và tính trọng yếu của dữ liệu;
o) Kết luận về việc thẩm định Báo cáo phát thải;
q) Biện minh cho ý kiến ​​xác minh của cơ quan xác minh;
r) Kết quả của đánh giá độc lập và tên của người đánh giá độc lập; và
s) Kết luận tuyên bố thẩm định
2.10.2. Cơ quan xác minh sẽ đưa ra kết luận về từng mục tiêu xác minh được liệt kê trong 2.2, nếu có, trong tuyên bố thẩm định kết luận.
[bookmark: _GoBack]2.10.3. Khi tiến hành thẩm định Báo cáo phát thải hoặc, tổ chức thẩm định sẽ chọn giữa hai loại báo cáo ý kiến ​​thẩm định, được xác minh là thỏa đáng hoặc ‘được xác minh là không thỏa đáng. Nếu báo cáo bao gồm các sai sót phi vật chất hoặc không phù hợp phi vật chất, báo cáo sẽ được xác minh là thỏa đáng với các nhận xét, xác định các sai sót và không phù hợp. Nếu báo cáo có sai số hoặc sự không phù hợp về vật chất hoặc nếu phạm vi xác bị giới hạn quá mức hoặc tổ chức thẩm định không thể thu được độ tin cậy đối với dữ liệu, thì báo cáo sẽ được thẩm định là không thỏa đáng' .
2.11. Hồ sơ thẩm định hoặc xác minh (ISO 14064-3:2006 phần 4.10)
2.11.1. Theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, tổ chức thẩm định sẽ cung cấp tài liệu thẩm định nội bộ trên cơ sở bí mật cho Nhà nước.
2.11.2. Trường hợp có một số vấn đề có thể dẫn đến tuyên bố thẩm định được ban hành trước đó không hợp lệ hoặc không chính xác, tổ chức thẩm định cần phải thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam.

